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ABSTRACT
Objective: To determine the insecticide susceptibility and ULV spray efficacy of insecticides against 
Ae. aegypti and Ae. albopictus mosquitoes at several sites in the Southern region of Vietnam.
Research method: Controlled experiment.
Results: Ae. aegypti mosquitoes showed 2/4 sites resistance and 2/4 sites increased tolerance 
to Deltamethrin 0.05%; 4/5 sites resistance and 1/5 sites sensitivity to Alphacypermethrin 0.08%; 
3/3 sites resistance to Permethrin 0.75%; and 2/2 sites sensitivity to Malathion 5%. Ae. albopictus  
mosquitoes showed 2/2 sites resistance to Deltamethrin 0.05%; 1/1 sites sensitivity to  
Alphacypermethrin 0.08%; and 1/1 sites resistance to Permethrin 0.75%. ULV spray efficacy of  
insecticides against Ae. aegypti mosquitoes was 6/7 sites, 1/7 sites not; against Ae. aegypti  
mosquitoes, 2/2 sites were achieved. 
Conclusion: Aedes aegypti and Aedes albopictus (F1) mosquitoes hatched from larvae collected  
at the study sites were resistant to Deltamethrin 0.05%, Alphacypermethrin 0.08%, Permethrin 
0.75%, but remained sensitive to Malathion 5%; the chemicals used in the dengue fever control 
program in the provinces still have good efficacy.
Keyword: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Deltamethrin, Alphacypermethrin, Permethrin,  
Malathion 
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định mức độ nhạy cảm và hiệu lực diệt sinh học của hóa chất diệt côn trùng với muỗi 
Ae. aegypti và Ae. albopictus tại một số điểm ở khu Nam Bộ năm 2024
Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm có đối chứng.
Kết quả: Muỗi Ae. aegypti 02/04 điểm kháng, 02/04 điểm tăng sức chịu đựng với hóa chất  
Deltamethrin 0,05%; 04/05 điểm kháng, 01/05 điểm nhạy với Alphacypermethrin 0,08%; 03/03 
điểm kháng với Permethrin 0,75%; 02/02 điểm còn nhạy với hóa chất Malathion 5%. Muỗi  
Ae. albopictus 02/02 điểm kháng với hóa chất Deltamethrin 0,05%; 01/01 điểm nhạy với  
Alphacypermethrin 0,08%; 01/01 điểm kháng với Permethrin 0,75%. Hiệu lực diệt sinh học đối với 
muỗi Ae. aegypti 06/07 điểm đạt, 01/07 điểm không đạt; muỗi Ae. aegypti 02/02 điểm đạt.
Kết luận: Muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus (F1) nở từ bọ gậy được thu thập tại các điểm  
nghiên cứu đã kháng với Deltamethrin 0,05%, Alphacypermethrin 0,08%, Permethrin 0,75%, nhưng 
vẫn còn nhạy với Malathion 5%; các hóa chất sử dụng trong chương trình phòng chống sốt xuất tại 
các các tỉnh vẫn còn hiệu lực diệt tốt.
Từ khóa: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Deltamethrin, Alphacypermethrin, Permethrin,  
Malathion.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus là 2 véc tơ chính 
truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue, Chikungunya, zika và 
một số bệnh do arbovirus. Đây là hai loài muỗi phân bố 
rộng và phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực đô thị 
và vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm. Hiện nay, khi xảy ra dịch 
bệnh, biện pháp phòng chống chủ yếu được áp dụng là 
phun không gian bằng hóa chất diệt côn trùng (biện pháp 
hóa học). Tuy nhiên, việc sử dụng hóa chất thường xuyên  
và kéo dài đã tạo áp lực chọn lọc mạnh lên quần thể muỗi, 
làm xuất hiện và gia tăng hiện tượng kháng hóa chất ở Ae. 
aegypti và Ae. albopictus. Vì vậy, nghiên cứu đánh giá mức 
độ nhạy cảm của muỗi đối với các loại hóa chất đang sử 
dụng có ý nghĩa rất quan trọng. Kết quả nghiên cứu giúp 
xác định hiệu lực thực tế của hóa chất trong chương trình 
quốc gia phòng chống sốt xuất huyết, đồng thời cung cấp 
cơ sở khoa học để điều chỉnh chiến lược sử dụng thuốc 
(luân phiên hoạt chất, thay thế hóa chất kém hiệu quả), 
góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát véc tơ và bảo vệ 
sức khỏe cộng đồng [1].     

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Muỗi Aedes aegypti, Aedes albopictus 
Các loại giấy thử (WHO): Deltamethrin 0,05%,  
Alphacypermethrin 0,08%, Permethrin 0,75%, Malathion 5%.

Hóa chất: VIAPER 56 EC (Permethrin 560g/l), PERADO 
50EC (Permethrin 500mg/l), PERME 600EC (Permethrin 
600g/l), HAN-PEC 50 EC (Permethrin Cis/Trans 40/60 
50%w/v).
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.2.1. Thời gian nghiên cứu
Từ 03/2024 đến 12/2024
2.2.2. Địa điểm nghiên cứu
- Xã Thanh Bình, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai;
- Phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương;
- Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang;
- Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre;
- Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng;
- Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng;
- Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT;
- Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh;
- Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực địa
2.3.2. Chọn mẫu và cỡ mẫu
 Muỗi thử nghiệm: Muỗi Ae. aegypti, Ae. aegypti cái, 2 – 5 
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ngày tuổi nuôi từ bọ gậy bắt ở thực địa (F0) hoặc thế hệ 
(F1) của chúng bắt ở thực địa. Chọn những con muỗi cái 
chưa hút máu, đã hút nước đường glucose 10%. Muỗi thử 
nghiệm phải khỏe mạnh, cơ thể nguyên vẹn.
Thử nhạy cảm: Mỗi loài hóa chất cần 150 con muỗi cái, 
trong đó có 100 muỗi cho tiếp xúc với giấy tẩm hóa chất 
và 50 muỗi cho tiếp xúc với giấy đối chứng.
Thử hiệu lực sinh diệt sinh học: 500 muỗi cái đủ tiêu 
chuẩn, nhốt trong 20 lồng thử nghiệm và 5 lồng đối chứng, 
mỗi lồng 20 con.
2.3.3. Kỹ thuật thực hiện
- Đánh giá nhạy cảm của muỗi với hóa chất diệt côn trùng 
theo WHO 2016 (WHO/ZIKV/VC/16.1) [2]. Đánh giá kết 
quả tỷ lệ muỗi chết sau 24 giờ sau tiếp xúc:
	 + Tỷ lệ muỗi chết 98 – 100%: Muỗi nhạy cảm với hóa 
chất thử nghiệm;
	 + Tỷ lệ muỗi chết 90 – < 98%: Muỗi có thể kháng với hóa 
chất thử nghiệm;
	 + Tỷ lệ muỗi chết < 90%: Muỗi kháng với hóa chất thử 
nghiệm.
- Đánh giá hiệu lực của hóa chất diệt côn trùng bằng 
biện pháp phun ULV theo quy trình thử nghiệm hóa chất 
diệt côn trùng của Bộ Y tế ban hành theo Quy trình Đánh 
giá hiệu lực của hóa chất phun ULV bằng máy đeo vai 
để phòng chống muỗi sốt xuất huyết dengue của Viện 
Sốt rét-Ký sinh trùng-côn trùng trung ương: NIMPE.HD 
06.PP03 [3] 
	 + Tỷ lệ muỗi chết 90 – 100%: Có hiệu lực diệt đạt yêu cầu;
	 + Tỷ lệ muỗi chết 70- < 90%: Có hiệu lực diệt trung bình
	 + Tỷ lệ muỗi chết < 70%: Có hiệu lực diệt kém

3.	 KẾT QUẢ 
3.1. Kết quả thử nhạy cảm muỗi đối với hóa chất diệt 
côn trùng
Kết quả thử nhạy cảm muỗi cái Ae. aegypti (F1) 24 giờ sau 
tiếp xúc với giấy thử (60 phút). Kết quả nhạy cảm như bảng 1.

Bảng 1. Mức độ nhạy cảm của Ae. aegypti (F1)  
với hóa chất năm 2024

Địa điểm

Tỷ lệ muỗi chết sau 24 giờ sau 
tiếp xúc với giấy thử (%)

Del 
0,05%

Alp 
0,08%

Per 
0,75%

Mal 
5%

Xã Thanh Bình, Huyện Trảng 
Bom, Tỉnh Đồng Nai - 72 60 -

Phường Thới Hòa, TP. Bến 
Cát, Tỉnh Bình Dương - 88 62 -

Xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, 
Tỉnh Tiền Giang - 56 21 -

Phường 7, TP. Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre 82 76 - -

Phường 2, TP. Sóc Trăng, 
Tỉnh Sóc Trăng 96 - - 99

Xã Lộc Châu, TP. Bảo 
Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 92 - - 98

Thị trấn Ngãi Giao, Huyện 
Châu Đức, Tỉnh BR-VT 78 100 - -

Alp (Alphacypermethrin), Del (Deltamethrin),  
Per (Permethrin), Mal (Malathion), - (Không thử nghiệm)

Muỗi Ae. aegypti thu thập tại Bến Tre và Bà Rịa –Vũng 
Tàu đã kháng với hóa chất Deltamethrin 0,05%. Muỗi Ae.  
aegypti thu thập tại Sóc Trăng, Lâm Đồng có thể kháng với 
hóa chất Deltamethrin 0,05%; Muỗi Ae. aegypti thu thập 
tại Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre đã kháng 
với hóa chất Alphacypermethrin 0,08%. Muỗi Ae. aegypti  
thu thập tại Bà Rịa – Vũng Tàu nhạy với hóa chất  

Alphacypermethrin 0,08%; Muỗi Ae. aegypti thu thập 
tại Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang đã kháng với hóa 
chất Permethrin 0,75%; Muỗi Ae. aegypti thu thập tại Sóc 
Trăng, Lâm Đồng nhạy với hóa chất Malathion 5%.

Bảng 2. Mức độ nhạy cảm của Ae. albopictus (F1)  
với hóa chất năm 2024

Địa điểm

Tỷ lệ muỗi chết sau 24 giờ  sau 
tiếp xúc với giấy thử (%)

Del 
0,05%

Alp 
0,08%

Per 
0,75%

Phường 3, TP. Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh 88 - 18

Phường Thốt Nốt, Quận 
Thốt Nốt, TP Cần Thơ 81 99 -

Muỗi Ae. albopictus thu thập tại Tây Ninh và Cần Thơ 
đã kháng với hóa chất Deltamethrin 0,05%; Muỗi Ae.  
albopictus thu thập tại Tây Ninh đã kháng với hóa chất 
Permethrin 0,75%; Muỗi Ae. albopictus thu thập tại Cần 
Thơ nhạy với hóa chất Alphacypermethrin 0,08%.
3.2. Hiệu lực diệt sinh học của hóa chất
Kết quả thử hiệu lực sinh học muỗi Aedes aegypti (F1) 
trong lồng thử nghiệm với hóa chất diệt sau 24 giờ (tiếp 
xúc 60 phút). 

Bảng 3. Hiệu lực diệt sinh học của hóa chất  
đối với Ae. aegypti (F1) 2024

Địa điểm Hóa 
chất

Hạn sử 
dụng

Tỷ lệ 
pha

Kết 
quả (tỷ 
lệ chết 

%)

Xã Thanh Bình, Huyện 
Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

VIAPER 
56EC 08/2026 1:10 92,8

Phường Thới Hòa, Thành 
phố Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương
PERADO 

50EC 03/2026 1:10 90,7

Xã Mỹ Phong, Thành phố 
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

PERME 
600EC 03/2026 1:11 96,4%

Phường 7, Thành phố 
Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

PERADO 
50EC 11/2025 1:10 94%

Xã Lộc Châu, Thành phố 
Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

PERADO 
50EC 06/2026 1:10 94,13%

Phường 2, Thành phố Sóc 
Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

PERADO 
50EC 11/2025 1:10 92,4%

Thị trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, Tỉnh 

BR-VT

HAN-
PEC 

50EC
07/2026 1:10 76,8%

Hóa chất VIAPER 56EC và PERADO 50EC pha nước tỷ lệ 
1:10, PERME 600EC pha nước tỷ lệ 1:11 phun trong nhà 
có hiệu lực diệt đạt yêu cầu đối với muỗi Aedes aegypti 
(F1 chủng thực địa) tại các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, 
Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang, Lâm Đồng; Hóa chất  
HAN-PEC 50EC pha nước tỷ lệ 1:10 phun trong nhà có 
hiệu lực diệt không đạt đối với muỗi Aedes aegypti (F1 
chủng thực địa) tại Tỉnh BR-VT. 

Bảng 4. Hiệu lực diệt sinh học của hóa chất  
đối với Ae. albopictus (F1) 2024

Địa điểm Hóa 
chất

Hạn sử 
dụng

Tỷ lệ 
pha

Kết quả  
(tỷ lệ chết %)

P. 3, Tp. Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

VIAPER 
50EC 09/2026 1:10 81%

P. Thốt Nốt, Q. Thốt 
Nốt, Tp. Cần Thơ

PERADO 
50EC 09/2025 1:10 92,4%
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Hóa chất PERADO 50EC pha nước tỷ lệ 1:10 phun trong 
nhà có hiệu lực diệt đạt yêu cầu đối với muỗi Aedes  
albopictus (F1 chủng thực địa) tại tỉnh Cần Thơ; Hóa chất 
VIAPER 50 EC pha nước tỷ lệ 1:10 phun trong nhà có hiệu 
lực diệt không đạt yêu cầu đối với muỗi Aedes albopictus 
(F1 chủng thực địa) tại tỉnh Tây Ninh.

4. BÀN LUẬN
Tình hình kháng hóa chất của muỗi Ae. aegypti và Ae.  
albopictus trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy sự khác 
biệt rõ rệt giữa từng khu vực và từng nhóm hoạt chất. Trên 
thế giới, mức độ nhạy cảm của hai loài muỗi này với các 
nhóm Carbamate, Organochlorine, Organophosphate và 
Pyrethroid không đồng nhất. Trên thế giới, mức độ nhạy 
cảm của hai loài muỗi này với các nhóm Carbamate, 
Organochlorine, Organophosphate và Pyrethroid không 
đồng nhất. Tại Thái Lan, muỗi còn nhạy với malathion 
nhưng đã kháng hoặc tăng sức chịu đựng với propoxur 
và bendiocarb ở một số vùng miền Trung và Nam [4],[5].  
Ở Sri Lanka, Ae. aegypti và Ae. albopictus rất nhạy với  
malathion, mặc dù loại thuốc này đã được sử dụng rộng 
rãi trong việc kiểm soát bệnh sốt rét và bệnh giun chỉ ở các 
vùng lưu hành [6]. Ở Ấn Độ, muỗi Aedes kháng propoxur, 
mặc dù loại hóa chất diệt muỗi này chưa được sử dụng để 
kiểm soát véc tơ ở Ấn Độ [7]. Ở Trung Quốc, Ae. albopictus  
trưởng thành nhạy cảm với propoxur [8] và kháng  
bentiocarb. Đối với pyrethroids, Ae. albopictus ở  
Nagasaki (Nhật Bản), cho thấy có khả năng chịu đựng 
cao với pyrethroids [9]. Hầu như các nghiên cứu kháng 
pyrethroid trên Ae. aegypti ở Đông Nam Á bắt nguồn từ 
Thái Lan. Sri Lanka, muỗi Ae. aegypti trưởng thành vẫn 
nhạy đối với deltamethrin 0.05%, permethrin 0.75% bằng 
phương pháp thử nhạy cảm sinh học theo quy trình của 
WHO [6], [10].
Tại Việt Nam, các pyrethroid tổng hợp như deltamethrin, 
alphacypermethrin, lambdacyhalothrin và permethrin 
đã được sử dụng liên tục trong hơn 30 năm qua trong y 
tế và gia dụng. Việc sử dụng thường xuyên các hóa chất 
thuộc bốn nhóm chính-clo hữu cơ, phospho hữu cơ,  
carbamate và pyrethroid- trong nông nghiệp và y tế đã tạo 
áp lực chọn lọc lên quần thể muỗi. Kết quả thử nhạy cảm 
ở Bảng 3.1. của nghiên cứu này cho thấy muỗi Ae. aegypti 
(F1) đã kháng với hóa chất Deltamethrin 0,05% (có 2/4 
điểm: tỷ lệ muỗi chất sau 24 giờ sau khi tiếp xúc với giấy 
thử 78% và 82%) và tăng sức chịu đựng (có 2/4 điểm: tỷ lệ 
muỗi chất sau 24 giờ sau khi tiếp xúc với giấy thử 92% và 
96%); kháng với hóa chất Alphacypermethrin 0,08% (có 
4/5 điểm: tỷ lệ muỗi chất sau 24 giờ sau khi tiếp xúc với 
giấy thử 56%, 72%, 76%, 88%) và nhạy (có 1/5 điểm: tỷ lệ 
muỗi chất sau 24 giờ sau khi tiếp xúc với giấy thử 100%); 
kháng với hóa chất Permethrin 0,75% (có 3/3 điểm: tỷ lệ 
muỗi chất sau 24 giờ sau khi tiếp xúc với giấy thử 21%, 
60% và 62%); nhạy với hóa chất Permethrin 0,75% (có 2/2 
điểm: tỷ lệ muỗi chất sau 24 giờ sau khi tiếp xúc với giấy 
thử 98% và 99%); Ở Bảng 3.2. muỗi Ae. albopictuc (F1) đã 
kháng với hóa chất Deltamethrin 0,05% (có 2/2 điểm: tỷ 
lệ muỗi chất sau 24 giờ sau khi tiếp xúc với giấy thử 88% 
và 81%); nhạy với hóa chất Alphacypermethrin 0,08% (có 
1/1 điểm: tỷ lệ muỗi chất sau 24 giờ sau khi tiếp xúc với 
giấy thử 99%); kháng với hóa chất Permethrin 0,75% (có 
1/1 điểm: tỷ lệ muỗi chất sau 24 giờ sau khi tiếp xúc với 
giấy thử 18%). Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự như 
nhiều nghiên cứu trước đây ở Việt Nam. Đặc biệt, nghiên 
cứu gần đây của Trần Thị Thương và cộng sự (2024). Tại Hà 
Nội, các quần thể muỗi Ae. aegypti và Ae. albopictus đã 
kháng với hầu hết với hóa chất diệt côn trùng tại Hà Nội. 
Ở Thanh Hóa, muỗi Ae. aegypti cũng đã kháng với các hóa 
chất thử nghiệm, các quần thể muỗi Ae. albopictus tuy 
có nhiều điểm kháng nhưng một số nơi vẫn còn nhạy [10]
Kết quả ở Bảng 3.3 và 3.4 cho thấy hầu hết hóa tại các tỉnh 
ở khu vực Nam bộ sử dụng trong phòng chống muỗi Ae. 
aegypti và Ae. albopictus như VIAPER 56 EC (Permethrin 
560g/l), PERADO 50EC (Permethrin 500mg/l), PERME 
600EC (Permethrin 600g/l), HAN-PEC 50 EC (Permethrin 
Cis/Trans 40/60 50%w/v) vẫn còn hiệu lực diệt tốt. 
Hóa chất Deltamethrin, Alphacypermethrin, Permethrin 
là các hóa chất thuộc nhóm pyrethroid, chúng được sử 

dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế và gia dụng như kem bôi 
ngoài da; hương xua; bình xịt; tẩm màn, rèm và các vật 
liệu bằng vải, sợi khác; đặc biệt trong chương trình quốc 
gia phòng chống sốt rét và sốt xuất huyết được sử dụng 
nhiều trong việc phun tồn lưu, tẩm màn và phun không 
gian (ULV). Do việc sử dụng rộng rãi trong một thời gian 
kéo dài dẫn đến tình trạng kháng nhóm hóa chất này 
ở động vật chân đốt đặc biệt là các loài muỗi Aedes.  
Malathion thuộc nhóm phốt pho hữu cơ, hóa chất này có 
hiệu lực diệt côn trùng mạnh, nhanh. Hiện nay, các hóa 
chất thuộc nhóm phốt pho hữu cơ sử dụng rất hạn chế. 
Do đó, kết quả thử nhạy cảm cho thấy muỗi Ae. aegypti và 
Ae. albopictus vẫn còn nhạy.

5. KẾT LUẬN
Muỗi Ae. aegypti và Ae. albopictus đã kháng và tăng sức 
chịu đựng với các hóa chất Alphacypermethrin 0,08%, 
Deltamethrin 0,05%, Permethrin 0,75%, nhưng còn nhạy 
với Malathion 5%. Hiệu lực diệt của hóa chất được sử 
dụng tại các địa phương đạt yêu cầu. 
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